TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: CƠ KHÍ


Bộ môn: KT Nhiệt lạnh 


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:


· Tiếng Việt: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH
· Tiếng Anh: ENGLISH FOR THERMAL ENGINEERING





Mã học phần:







Số tín chỉ:
2 (2-0)



Đào tạo trình độ: Đại học





Học phần tiên quyết:
Tiếng Anh 2


2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Khổng Trung Thắng

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Điện thoại: 0914070627


Email: thangkt@ntu.edu.vn
Địa điểm, lịch tiếp SV: Phòng làm việc tại tầng 2, Khu Hiệu bộ.
3. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp cho người học các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, biểu mẫu báo cáo, các hướng dẫn kỹ thuật bằng ngôn ngữ tiếng Anh thường dùng trong lĩnh vực nhiệt lạnh như nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt, máy lạnh và điều hòa không khí, lò hơi và nhà máy nhiệt điện.
4. Mục tiêu:

Giúp cho sinh viên có kỹ năng đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành, viết báo cáo kỹ thuật, và giao tiếp trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt lạnh.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a. Các cấu trúc ngôn ngữ thường gặp trong tiếng Anh kỹ thuật .

b. Vận dụng các quy ước của Anh kỹ thuật vào giao tiếp công việc.

c. Trình bày, gọi tên các quá trình và thiết bị nhiệt động lực học và truyền nhiệt.
d. Mô tả hoạt động của máy lạnh và điều hòa không khí bằng tiếng Anh.

e. Mô tả hoạt động của lò hơi và nhà máy nhiệt điện bằng tiếng Anh.
6. Kế hoạch dạy học
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy - học
	Kế hoạch dạy - học
	Chuẩn bị của người học

	0
	Giới thiệu chung về HP và phương pháp dạy học 
	
	2
	- Hướng dẫn phương pháp dạy học của HP (online, E-learning và trực tiếp trên lớp) trên Google Meet 


	Tuần 1:

online

tiết 9,10/ Thứ 2      
	- Tham gia đầy đủ các tiết học online trên Google Meet
- Làm quen với sử dụng Google Meet, sử dụng tương tác trên E-learning

	1

1.1

1.2


	Unit 1
Sentence patterns: to be/to have.

Connectors: addition, exception, similarity

Component of a refrigeration system

	a,b,c
	2
	- Tóm tắt bài học, practice trên Zoom 

- Giao tài liệu và bài tập Unit 1 trên E-learning
	Tuần 2:

online

tiết 9,10/ Thứ 2     
	- Đọc tài liệu

- Tham gia đầy đủ các tiết học Google Meet
- Làm bài tập, thảo luận và nộp bài tập trên E-learning

	2

2.1

2.2


	Unit 2
Sentence patterns: to be/to have.

Most, some

Component of an air conditioning system, a steam boiler.

	a,b,c
	2
	- Tóm tắt bài học.
- Giao tài liệu và bài tập Unit 2 trên E-learning
	Tuần 3:

Trực tiếp
tiết 9,10/ Thứ 2      
	- Đọc tài liệu

- Tham gia đầy đủ các tiết học trực tiếp
- Làm bài tập, thảo luận và nộp bài tập trên E-learning.

	3
3.1

3.2


	Unit 3
Sentence patterns: to be/to have.

Connectors: Difference, Deduction, Explanation.

Component of thermo power plants and solar energy.
	a,b,c
	3
	- Tóm tắt bài học.
- Giao tài liệu và bài tập Unit 3 trên E-learning
	
	- Đọc tài liệu

- Tham gia đầy đủ các tiết học trực tiếp.
- Làm bài tập, thảo luận và nộp bài tập trên E-learning

	4
4.1

4.2


	Unit 4
Sentence patterns: there are/there is.
Connectors: Deduction, hypothesis.

Description of a refrigeration system
	a,b,c
	3
	- Tóm tắt bài học.
- Giao tài liệu và bài tập tuần 1 trên E-learning
	
	- Đọc tài liệu

- Tham gia đầy đủ các tiết học trực tiếp.
- Làm bài tập, thảo luận và nộp bài tập trên E-learning

	5
5.1

5.2


	Unit 5
Sentence patterns: using of instruction structure

Connectors: Deduction, hypothesis

Description of a refrigeration system.
Instruction to use a refrigeration system.
	a,b,c
	3
	- Tóm tắt bài học.
- Giao tài liệu và bài tập tuần 1 trên E-learning
	
	- Đọc tài liệu

- Tham gia đầy đủ các tiết học trực tiếp
- Làm bài tập, thảo luận và nộp bài tập trên E-learning

	6
6.1

6.2


	Unit 6
Sentence patterns: using of instruction structure
Connectors: Difference
Description of an air conditioner, a steam boiler, a thermo power plant.

Instruction to use an air conditioner, a steam boiler.
	a,b,c,d,e
	3
	
	
	

	7
7.1

7.2


	Unit 7
Sentence patterns: using of function and ability
How a refrigeration system work.
	a,b,c,d,e
	3
	
	
	

	8
8.1

8.2


	Unit 8
Sentence patterns: using of action in sequences.

How an air conditioner work. How a thermo power plant work.
	a,b,c,d,e
	4
	
	
	

	9
9.1

9.2


	Unit 9
Sentence patterns: using of cause and effect

How a boiler work
	a,b,c,d,e
	4
	
	
	

	10
10.1

10.2


	Unit 10
Sentence patterns: using of cause and effect.

Report.
	a,b,c,d,e
	3
	
	
	


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Jeremy comfort
	Basic Technical English
	1983
	Oxford English
	GV cung cấp
	x
	

	2
	ThanhTrung Dang, Ngoc Tan Tran, JyhTong Teng
	English For Thermal Engineering
	2014
	VNU-HCM Publishing house
	
	
	x

	3
	Manual intruction
	Tài liệu trên mạng
	
	
	
	
	x


8. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra lần 1
	a, b, c
	15

	2
	Kiểm tra lần 2
	d,e
	15

	3
	Kiểm tra lần trên elearning
	a,b,c,d,e
	10

	4
	Chuyên cần/thái độ
	Đi học đầy đủ, chuẩn bị bài ở nhà
	10

	5
	Thi kết thúc học phần
	a, b, c,..j
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

Khổng Trung Thắng

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)


       TS. Nguyễn Văn Tường
TS. Nguyễn Hữu Nghĩa
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